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Mở đầu

• Mục đích của thêm thuốc hỗ trợ vào thuốc tê
– Tăng hiệu quả thuốc tê: ­ tác dụng, ¯ liều thuốc 

tê
– Kéo dài thời gian giảm đau: PT dài/DPO
– Hạn chế các tác dụng phụ kèm theo

• Thuốc có hiệu quả chắc chắn
– Clonidine
– Dexmedetomidine
– Dexamethasone



Clonidine
• Clonidine & thuốc tê tác dụng ngắn

– Ủng hộ
• FJ Syngelin et al. Reg Anesth 1992
• FJ Syngelin et al. Anesth Analg 1996
• JM Bernard et al. Anesthesiology 1997

• Clonidine & thuốc tê tác dụng dài
– Ủng hộ

• Casati et al. Anesth Amalg 2000
• El Saied et al. Can J Anesth 2000

– Chống
• Culebras et al. Anesth Analg 2001
• Erlacher et al. Acta Anaesthsiol Scand 2000



Clonidine
• Phân tích gộp 1054 BN, 20 RCT

– 5 gây tê TK vùng xa
– 15 gây tê đám rối TK

• Kết quả
– Thời gian GĐ sau mổ (lấy thuốc GĐ đầu tiên)

• 13 n/c (liều 90-150µg): 13/13 +
• Khác biệt trung bình 123 phút
• Không có đáp ứng theo liều
• # thuốc tê td trung bình hoặc dài

– Thời gian tiềm phục phong bế cảm giác (pinprick)
• 8 n/c (liều 90-150µg): 5/8 +
• Khác biệt trung bình – 2,2 phút
• Không có đáp ứng theo liều

Popping. Anesthesiology 2009



Clonidine

• Thời gian phong bế cảm giác (pinprick)
• 10/13 n/c (liều 90-150µg): 10/13 +
• Khác biệt trung bình 74 phút
• Không có đáp ứng theo liều

• Thời gian phong bế vận động (Bromage 
hoặc ¯ 50% sức cơ)

• 7/11 n/c (liều 90-150µg): 9/11 +
• Khác biệt trung bình 141 phút
• Không có đáp ứng theo liều

Popping. Anesthesiology 2009



Clonidine

Tác dụng phụ:
- Tụt huyết áp
- Mạch chậm
- An thần



Clonidine

• Thuốc hỗ trợ có hiệu quả với các thuốc tê
• Tăng hiệu quả giảm đau sau mổ
• Có tác dụng phụ (tụt huyết áp, an thần, 

mạch chậm) bất kể liều dùng



Dexamethasone

Dexa Nước muối SL p
Thời gian mất cảm giác(phút) 1457 833 <0,0001
Thời gian ức chế vận động (phút) 1374 827 <0,0001
VAS 24 h 3 6 <0,0001
VAS 48h 4 5 NS
Tiêu thụ oxycodone 24h ¯¯¯

BN hài lòng 9,5 8 NS

• N=88, RCT mù đôi
• PT vai , trong ngày
• Tê gian cơ bậc thang bupi 0,5% 20 ml +adré:200.000 + clonidine 75 µg
• Dexamethasone 8 mg TM sv NaCl 0,9% 
• KQ: Dexamethasone TM + bupivacaine tê gian cơ bậc thang dưới siêu 

âm ­ thời gian giảm đau 75%

Viera et al. Eur J Anesth 2010



Dexamethasone

Dexa Nước
muối SL

Thời gian tiềm phục phong bế cảm giác (phút) 14±5 11±4
Thời gian tiềm phục phong bế vận động (phút) 26±7 22±
Thời gian phong bế cảm giác (phút) 242±76 98±33
Thời gian phong bế vận động (phút) 310±817 130±31

• Dexamethasone 8 mg TM + lidocaine kéo dài hiệu quả tê vùng nách ­240%

Movafegh. Anesth Analg 2006



Dexamethasone
Cummings et al, 12/2008 – 10/2010
Thời gian hiệu quả của tê gian cơ bậc thang ropivacaine + dexamethasone 
22,2 h sv 11,8 h nhóm placebo, p<0,001
Thời gian hiệu quả của tê gian cơ bậc thang bupivacaine + dexamethasone 
22,4 h sv 14,8 h nhóm placebo, p<0,001



Dexamethasone kéo dài hiệu quả của thuốc tê tác dụng dài 80%





Dexamethasone

• Dexamethasone tĩnh mạch hiệu quả hơn 
quanh thần kinh

• Dexamethasone TM 0,1-0,2 
• Tăng giảm đau 8 giờ với bupivacaine 

&Ropivacaine
• Tăng nhẹ đường huyết
• KHÔNG nhiễm trùng vết mổ, chậm lành 

vết mổ



Dexmedetomidine

• Chất đồng vận a2 có ái tính với thụ thể a2 
gấp 7 lần so với clonidine

• Ngày càng nhiều bài báo về
dexmedetomidine

• Ít tác dụng phụ hơn clonidine



Dexmedetomidine kéo dài hiệu quả của bupivacaine trong gây tê đám rối 
cánh tay đường trên x. đòn







Trong tương lai







Khuyến cáo 1.3. Không khuyến cáo kết hợp với thuốc tê quanh thần kinh 
các chất đồng vận opioid, tramadol, naloxone hoặc magnesium do không có
lợi ích lâm sàng đáng kể về tăng thời gian tác dụng hoặc hiệu quả. 
Chứng cứ 1-, khuyến cáo mạnh

Luận chứng: các chất hỗ trợ như tramadol, dexmedetomidine, magnesium, 
opioids, adrenaline và naloxone không có chứng cứ về hiệu quả và/hoặc có
các tác dụng phụ đưa đến cân bằng lợi ích-nguy cơ không thuận lợi. Việc 
dùng adrenaline vẫn được xem xét làm liều thử

TLTK 21. Poppings et al. Clonidine as an adjuvant to local anesthetics for 
peripheral nerve and plexus blocks: a meta-analysis of randomized trials. 
Anesthesiology 20111, 111:406

Ghi chú: Dexamethasone, do có nhiều nghiên cứu đang tiến hành để xác 
định liều và đường dùng nên còn quá sớm để đưa ra khuyến cáo. Sẽ cập 
nhật sau. 


